Ma trận đề kiềm tra cuối học kì năm học 2017 - 2018

Môn Lịch sử - Địa lí lớp 4
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác

	Buổi đầu dựng nước và giữ nước
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu  số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
	Số câu
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5


	
	

	Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	

	Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	Địa lí Việt Nam
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	
	2
	2
	1

	
	Câu số
	7
	
	
	8
	
	9
	
	10
	
	
	11
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1.0
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	2,0
	2,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	
	2
	
	1
	1
	2
	
	
	1
	
	7
	3
	1

	
	Số điểm
	3.5
	
	
	1.5
	
	1.0
	1.0
	2.0
	
	
	1,0
	
	6,0
	3,0
	1,0


	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………………


	Thứ          ngày         tháng       năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 1

Môn: Lịch sử - Địa lý

Thời gian làm bài: … phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên





I. LỊCH SỬ: (5điểm)

   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 
A. Âu Lạc.

B. Văn Lang.
C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Việt.
Câu 2: (0,5đ) Ngô Quyền đã dùng kế lợi dụng điều gì để đánh tan quân Nam Hán ?
	A
	Thủy triều lên xuống 

	B
	Núi non hiểm trở

	C
	Đạo quân rất đông

	D
	Quân ta mai phục hai bên bờ


Câu 3: Sau khi dời đô ra Thăng Long đời sống của nhân dân như thế nào?
A. Nhân dân tụ họp làm ăn ngày càng đông.

B. Tạo nên nhiều phố, nhiều phường nhộn nhịp, vui tươi.

C. Cả A, B đúng 

D. Cả A, B sai
Câu 4 :  Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?

A. Để chống lũ lụt.

B. Để chống hạn hán.

C. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
D.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
Câu 5. (1 điểm) (M3) Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:
	A
	
	B

	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	Năm 938
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	Năm 968
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	Năm 981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	Năm 1 076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.


Câu 6. (1 điểm) (M3) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐỊA LÍ: (5điểm)

               Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 7:  Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 8.  (M1) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
        Đà Lạt khí hậu quanh năm mát mẻ, có rất nhiều hoa quả và rau xanh.

        Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông Hồng và sông  Thái Bình bồi đắp là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.

        Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.

        Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.

Câu 9. (1 điểm) (M2) Điền các từ ngữ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp 

    Khí hậu Tây Nguyên có ………………… rõ rệt là mùa mưa và ………………… Mùa mưa thường có những ngày mưa……………………… liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, ………………. gay gắt, đất khô vụn bở.

Câu 10. (1 điểm) (M3) Vì sao ở đồng bằng Bắc Bộ người dân lại chú trọng việc đắp đê, cần xây dựng hệ thống đê kiên cố vững chắc?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11. (1 điểm) (M4) Theo em rừng mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN Môn: lịch sử và địa lí - lớp 4
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	7

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	C
	D
	B

	ĐIỂM
	0,5
	0,5
	1,0
	1,0
	1,0


Câu 5. (1 điểm) (M2) Hãy nối các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian ở bảng sau:
	A
	
	B

	Thời gian
	
	Sự kiện lịch sử

	938
	
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn.

	968
	
	Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo.

	981
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.

	1076
	
	Quân Tống sang xâm lược nước ta lần thứ hai.


Câu 6. (1 điểm) (M3) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
Vì Đại La là vùng đất trung tâm của đất nước, đất đai bằng phẳng, màu mỡ, dân cư không khổ vì ngập lụt nên Lý Thái Tổ chọn Đại La làm kinh đô.
Câu 8. (1đ) (M1) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
        Đà Lạt khí hậu quanh năm mát mẻ, có rất nhiều hoa quả và rau xanh.

        Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông Hồng và sông  Thái Bình bồi đắp là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước.
        Đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn nhất cả nước.

        Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải.

Câu 9. (1 điểm) (M2) Điền các từ ngữ trong ngoặc vào chỗ trống cho phù hợp 

    Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có những ngày mưa kéo dài liên miên, cả rừng núi bị phủ một bức màn nước trắng xóa. Vào mùa khô, trời nắng gay gắt, đất khô vụn bở.

Câu 10. (1 điểm) (M3) Vì sao ở đồng bằng Bắc Bộ người dân lại chú trọng việc đắp đê, cần xây dựng hệ thống đê kiên cố vững chắc?

Vì ở ĐBBB có nhiều song lớn, mùa hạ mưa nhiều, nước dâng cao nên người dân ở đây xây dựng hệ thống đê kiên cố vững chắc để thoát nước, phòng chống lũ lụt.
Câu 11. (1 điểm) (M4) Theo em rừng mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng?

Theo em rừng mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, rừng cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ: có nhiều loại gỗ  và các lâm sản quý khác.

Để bảo vệ rừng chúng ta cần ý thức không chặt phá và khai thác rừng bừa bãi, không đốt phá rừng làm nương rẫy, làm mất diện tích rừng sẻ làm cho đất bị xói mòn dẫn đến hạn hán, lũ lụt tăng, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Cần khai thác rừng một cách hợp lý. Tích cực trồng rừng và phủ xanh đồi trọc.
( Câu này tùy cách hiểu và trình bày của học sinh để ghi điểm)

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	     TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác

	Con người cần gì để sống
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1


	
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	Trao đổi chất ở người
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	Nhóm thức ăn.Ăn phối hợp nhiều loại thức ăn,phối hợp  đạm động vật vật và đạm thực vật
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	3
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0
	

	Vai trò của chất đạm và chất béo
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
	
	

	Không khí, nước, vòng tuần hoàn của nước
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	2
	1
	1

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	8
	7
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	
	1.0
	
	2.0
	1.0
	1.0

	
	Số câu
	4
	
	
	2
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	
	7
	2
	1

	
	Số điểm
	4.0
	
	
	2.0
	
	1.0
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	
	7.0
	2.0
	1.0


Ma trận môn khoa học

	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………………


	Thứ          ngày         tháng       năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 1

Môn: KHOA HỌC

Thời gian làm bài: … phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất. 
Câu 1 (1điểm): Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?  


A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp              B. Thức ăn 


C. Nước uống                                                             D. Tất cả các ý trên

Câu 2. (0,5 điểm) Để phòng tránh bệnh do thiếu dinh dưỡng ta cần.

A. Ăn đủ lượng và đủ chất

B. Ăn thật nhiều cá, thịt

C. Ăn nhiều mỡ
D. Chỉ cần ăn rau
Câu 3 (1 điểm): Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?  

A. 1 nhóm


B. 3 nhóm 

C. 2 nhóm 

D. 4 nhóm 
Câu 4 (1 điểm): Không khí có thành phần chính là: 

A. Khí Ni-tơ                                             
B. Khí Ôxi và khí Hiđrô

C. Khí Ôxi và khí Ni-tơ 



D. Khí Các - bô- níc và khí ni-tơ 

Câu 5. Quá trình lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường xung quanh để tạo ra chất riêng cho cơ thể và thải những chất cặn bã ra môi trường được gọi chung là:

A.Quá trình hô hấp .                                B. Quá trình trao đổi chất .           

C. Quá trình tiêu hoá.                                 D. Quá trình bài tiết.

Câu 6 (1 điểm): Ghi Đ vào ý đúng, ghi S vào ý sai.

               Chất đạm và chất béo có vai trò: 


Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K


Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể


Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.


Chất đạm không tham gia vào quá trình thay đổi cơ thể con người.
Câu 7: Hãy hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên theo sơ đồ sau:
 





Câu 8. (1 đ) Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ chấm: (M2)
Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ........................... thành những .....................rất nhỏ, tạo nên các ............................. . Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành ..............................
Câu 9:  Vì  sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Nước có thể tồn tại ở những thể nào? Theo em chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN Môn: Khoa học - lớp 4

	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐÁP ÁN
	D
	A
	D
	C
	B

	ĐIỂM
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0


Câu 6 (1 điểm): Ghi Đ vào ý đúng, ghi S vào ý sai.

               Chất đạm và chất béo có vai trò: 


Chất béo giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K


Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể


Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.


Chất đạm không tham gia vào quá trình thay đổi cơ thể con người.

Câu 7: (1 điểm): Hãy hoàn thành sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên theo sơ đồ sau:

 





Câu 8. (1 đ) Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ chấm: (M2)
Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những  hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây. Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa
Câu 9:  Vì  sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?:

Trả lời: Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thế được nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.

Câu 10: Nước có thể tồn tại ở những thể nào? Theo em chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn nước?
Nước có thể tồn tại ở ba thể đó là: Thể lỏng, thể rắn và thể khí

Ý liên hệ tùy vào học sinh trả lời theo ý của các em GV ghi điểm theo mức độ đạt được của các em.

(Để bảo vệ nguồn nước, cần giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Xây dựng nhà tiêu tự hoại,nhà tiêu phải làm xa nguồn nước.

- Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa, xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung.)

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I,  Toán lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.
	Số câu
	2
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	3
	3

	
	Câu số
	1,3
	
	
	8
	6
	7
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1.5
	0.5
	1.0
	
	1.0
	2.0
	3.5

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; giây, thế kỉ.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Dạng toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.  (Giải toán có lời văn)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1.0
	
	
	2.0
	
	
	1.0
	2.0

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	2.0
	
	2.0
	2.0
	0.5
	3.0
	
	1.0
	4.5
	5.5


Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………………


	Thứ          ngày         tháng       năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 1

Môn: Toán

Thời gian làm bài: … phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




PHẦN 1: Trắc nghiệm (4,5 điểm).
Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (1 điểm) Số 75 302 560 được đọc là:

A. Bảy trăm năm mươi ba triệu không trăm hai năm nghìn sáu mươi.
         B. Bảy mươi lăm triệu ba trăm linh hai nghìn năm trăm sáu mươi.
         C. Bảy triệu năm trăm ba không hai nghìn năm trăm sáu mươi.
         D. Bảy  nghìn năm trăm ba mươi triệu một nghìn năm trăm sáu mươi.
Câu 2: (0,5 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ góc vuông thuộc đỉnh nào sau đây?



           A. đỉnh M             B. đỉnh P          C. đỉnh N          D. đỉnh Q

Bài 3:  ( 0,5 điểm) . Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

A. 4560                          B. 4564                     C. 6405                 D.4056
Câu 4: (0,5) a/  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  2dm2 4cm2  =……. cm2 là:

            A. 2400                    B. 240               
 C.24      
       D. 204

        ( 0,5 đ)b/ 1 giờ 15 phút = ............phút

            A. 65 phút           B. 75 phút           C. 85 phút         D. 60 phút

Câu 5: (1đ)Trung bình cộng của ba số 49, 65, 78 là:
         A.  64                    B. 192               
 C. 46     
       D. 604
Câu 6: (0,5đ) Điền số thích hợp vào dấu  (* ) cho phép tính đúng.
                                    4235
                                      2*6
                                  254*0
                                847*
                                8*2*10
Câu 7.( 1đ) Tìm y:
a/ 1855 : y = 35                                                      b/ y  :   5   = 23750                                           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1,5 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 76402 + 12856       b. 49172 – 28526     c.  135   
[image: image2.wmf]´

   203           d. 1988  :  14  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tính diện tích mảnh vườn đó?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (1đ)
a. Tính bằng chách thuận tiện nhất.

             2364 x 37 + 2367 x 63 =………………………………………..

……………………………………………………………………………..

b. Tính trung bình cộng của dãy số 1, 2, 3, 4……..19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Để tính trung bình cộng của dãy số cách đều ta tính trung bình cộng của số đầu và số cuối của dãy số đó. 

Vậy Trung bình của dãy số là: (1 + 19) : 2 = 10

(HS cũng có thể tính tổng các số hạng rồi lấy tổng chia cho số của số hạng) 
ĐÁP ÁN Môn: Toán - lớp 4
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	a
	b
	

	ĐÁP ÁN
	B
	C
	A
	D
	B
	A

	ĐIỂM
	1.0
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0


   Câu 6: (0.5đ) Điền số thích hợp vào dấu  (* ) cho phép tính đúng.
                                                                                    4235
                                                                                      206
                                                                                  25410
                                                                                8470
                                                                                872410
Câu 7.( 1đ) Tìm y:
a/ 1855 : y = 35                                                      b/ y  :   5   = 23750      
               y = 1855 : 35                                               y           = 23750 x 5                 

               y = 53                                                          y           =    118750                            
Câu 8. (1,5 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 76402 + 12856       b. 49172 – 28526     c.  135   
[image: image3.wmf]´

   203           d. 1988  :  14  

        76402                            49172                        135                          1988    14

        12856                            28526                        203                            58       142  

        89258                            20646                        405                              28

                                                                            270                                    0

                                                                            27405         

Câu 9: (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tính diện tích mảnh vườn đó?

                                    Tóm tắt:

                                                  ? 

Chiều dài:
                                                                         12 m      120 m.

Ciều rộng: 

                                           ?

Chiều dài mảnh vườn là:

(120 + 12) : 2 = 66 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

66 – 12 =54 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

66 x 54 = 3564 (m2)

Đáp số: 3564 m2
Câu 10: a/Tính bằng chách thuận tiện nhất.
             2364 x 37 + 2367 x 63 = 2364 x (37+63)

                                                   = 2364 x 100 = 236400
b. Tính trung bình cộng của dãy số 1, 2, 3, 4……..19.

Để tính trung bình cộng của dãy số cách đều ta tính trung bình cộng của số đầu và số cuối của dãy số đó. 

Vậy Trung bình của dãy số là: (1 + 19) : 2 = 10
	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Lớp: 4 …

Họ tên: ……………………………………


	Thứ          ngày         tháng       năm 2017

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 1

Môn: Tiếng Việt

Thời gian làm bài: … phút


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên




Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4
A. Đọc thành tiếng: (3 đ) Bốc thăm và đọc 1 đoạn trong bài tập đọc và TLCH ứng với đoạn vừa đọc.

Đọc thầm bài “Ông Trạng thả diều” rồi khoanh tròn vào ý đúng nhất  trong mỗi câu sau:  (SGK Trang 104) 

Câu 1: ( 0,5 điểm) Nguyễn Hiền sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh như thế nào?


A. Gia đình giàu có


B. Gia đình nghèo khó


C. Gia đình buôn bán


D. Gia đình cán bộ

Câu 2: ( 0,5 điểm) Lúc nhỏ Nguyễn Hiền đã học ở đâu? 

A. Học ông thầy trong làng 


B. Học ở thầy giáo trung tâm 


C. Học ở dưới huyện


D. Học ở trên tỉnh

Câu 3: ( 0,5 điểm) Mỗi lần có kỳ thi ở trường, Nguyễn Hiền làm bài thi vào đâu để xin thầy chấm hộ?


A. Giấy kiểm tra


B. Nền cát


C. Lá chuối


D. Lưng trâu

Câu 4: ( 0,5 điểm) Vua mở khoa thi, Nguyễn Hiền đã đạt được kết quả như thế nào? Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất. 


A. Đỗ Đại học


B. Đỗ Bảng nhãn


C. Đỗ Trạng nguyên


D. Đỗ Tú tài 

Câu 5: ( 1 điểm) Trong câu “Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên”. Đâu là bộ phận chủ ngữ trong câu.  Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất. 

         A. Chú bé thả diều


B. Chú bé 


C. Trạng nguyên 


D. Thả diều

Câu 6: ( 1 điểm) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

        A. Ung dung, sống động, mỹ lệ.

        B. Tưởng tượng, lạ lùng, mỹ lệ.

        C. Tuyệt trần, lạ lùng, mỹ mãn

        D. Ung dung, lạ lùng, tưởng tượng  

Câu 7: ( 0,5 điểm)  Vì sao các bài thi của Nguyễn Hiền vượt xa các học trò khác của thầy? Hãy ghi lại câu trả lời của em. (M2) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8: ( 1điểm) Qua nội dung bài đọc em học tập được đức tính gì của Nguyễn Hiền? Hãy ghi lại câu trả lời của em.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: ( 0,5 điểm) Bộ phần vị ngữ trong câu “Chú bé rất ham thả diều” là: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: ( 1điểm) Câu “ Sao chú họa mi đẹp thế” dùng để thể hiện điều gì?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN Môn: TV - lớp 4
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	

	ĐÁP ÁN
	B
	A
	C
	C
	A
	D

	ĐIỂM
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0


Câu 7: ( 0,5 điểm)  Vì sao các bài thi của Nguyễn Hiền vượt xa các học trò khác của thầy? Hãy ghi lại câu trả lời của em. (M2) 
Nguyễn Hiền vượt xa các học trò của thầy là vì: Cậu rất thông minh lại chăm chỉ học tập. Bài làm của chú văn hay chữ tốt, vượt các học trò của thầy.
( HS có thể viết theo ý các em suy nghĩ) GV chấm theo ý đúng.
Câu 8: ( 1điểm) Qua nội dung bài đọc em học tập được đức tính gì của Nguyễn Hiền? Hãy ghi lại câu trả lời của em.  

( HS tự liên hệ bản thân)

Câu 9: ( 0,5 điểm) Bộ phần vị ngữ trong câu “Chú bé rất ham thả diều” là: 

Bộ phận chủ ngữ là: Cậu bé.

Câu 10: ( 1điểm) Câu “ Sao chú họa mi đẹp thế” dùng để thể hiện điều gì?

Câu trên dùng để dùng để khen.

	
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	 TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	1
	
	1
	
	
	1
	4
	2

	
	
	Câu số
	1-2-3
	
	4
	
	7
	
	
	8
	
	

	
	
	Số điểm
	1.5
	
	0.5
	
	0.5
	
	
	1.0
	2.0
	1.5

	2
	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	2
	2

	
	
	Câu số
	
	
	5
	9
	6
	10
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	
	
	2.0
	1.5

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	2
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1.5
	
	1.5
	1.0
	1.5
	0.5
	
	1.0
	4.0
	3.0


Ma trận đề thi cuối học kỳ I. 2017-2018
Lớp 4
A. Chính tả (3 điểm)

Bài viết :Một ước mơ
Có lẽ hơi trễ một chút nhưng tôi nhận ra một điều: đừng bao giờ chôn vùi những ước mơ! Hãy vững tin rằng, một ngày mai ta sẽ biến chúng thành hiện thực. Không cần nhờ vào những điều kì diệu ở đâu xa, mà tất cả những gì ta đạt được hôm nay là do sự phấn đấu không ngừng, và quyết tâm không từ bỏ niềm mơ ước trong lòng mỗi chúng ta. Quả thật, sẽ không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu một giấc mơ!
B. Tập làm văn (7 điểm) 

Đề bài:    Hãy tả một đồ chơi hoặc đồ vật mà em yêu thích nhất .
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